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	I. THỊ XÃ HÒA THÀNH

	1
	005/2020
	HKD Đại Thắng Lợi
	Số 99, đường An Dương Vương, khu phố Long Mỹ, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, TN
	Kho lạnh kinh doanh thịt trâu, bò, heo, gà
	B1
	4/01/2021

	2
	001/2021
	HKD Hoàng Tuấn
	Số 210, khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, TN
	Trứng gà nướng
	B1
	04/01/21

	3
	20/2019
	HKD Thái Dương COOP
	Số 168, khu phố Hiệp An, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, TN
	Xay và đóng gói cà phê
	B1
	02/02/2021

	4
	003/2021
	HKD Huỳnh Văn Lập
	Số 18, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 3, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, TN
	Sơ chế măng
	B1
	08/2/2021

	5
	004/2021
	HKD Bé Sáu
	A16/4, Ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa thị xã Hòa Thành, TN
	Nấu muối
	B1
	11/3/2021

	6
	008/2021
	Cơ sở chế biến muối ớt Hải (Vũ Đức Khiêm)
	Số 6, hẻm 1, Lý thướng Kiệt, KP4, Long Hoa thị xã Hòa Thành, TN
	Muối ớt
	B1 
	14/6/2021 (cấp lại)

	7
	04/2021
	HTX RAT LONG MỸ
	Kp Sân Cu, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, TN
	Sản xuất Rau, củ, quả
	B1
	17/3/2021

	8
	005/2021
	HKD Nguyễn Duy Lộc
	Số 831, đường Phan Văn Đáng, khu phố Long Thời, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, TN
	Đậu hũ
	B1
	26/3/2021

	9
	006/2021
	HKD cơ sở sản xuất nước tương Đông Cô
	Ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, TN
	Nước tương
	B1
	28/4/2021

	10
	005/2021
	HKD Nguyễn Duy Lộc
	Số 831, đường Phan Văn Đáng, khu phố Long Thời, phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, TN
	Đậu hũ
	B1
	26/3/2021

	11
	010/2021
	HKD Bình Yên
	Số 9, ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, TN
	Đậu hũ
	B1
	15/7/2021

	12
	009/2021
	HKD Hướng Dương
	Số 54B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, TN
	Bột ngũ cốc, thực phẩm chay
	B1
	08/7/2021 

	13
	007/2021
	HKD Phước Mai
	Số 177, đường Lạc Long Quân, khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, TN
	Sản xuất Yến sào; mua bán tổ yến
	B1
	14/6/2021

	II. THÀNH PHỐ TÂY NINH

	1
	01/2021
	HKD Kim Lệ
	4/2 hẻm 7, đường Võ Thị Sáu, khu phố 6, phường IV, TP Tây Ninh, TN
	Đậu hũ
	B1
	11/01/2021

	2
	
	HKD Ánh Tuyết
	Khu phố 6, phường 3, TP Tây Ninh, TN 
	Chế biến hạt điều
	B1
	8/2/2021

	3
	02/2021
	HKD Phát Hoài
	số 713 Trần Văn Trà, ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, TP Tây Ninh, TN
	Nem chua, nem huế
	B1
	17/2/2021


	4
	05/2021
	HTX NN MÃNG CẦU THẠNH TÂN
	ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, TN
	Trái mãng cầu ta
	B1
	23/3/2021

	5
	07/2021
	CTY TNHH DUY ANH TUẤN
	Kp Hiệp Thạnh, P Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, TN
	Đóng gói Gạo
	B1
	23/4/21

	6
	10/2021
	DNTN PHÁT LỘC THÀNH
	số 435 Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, TP Tây Ninh, TN
	Xay xát lúa và đóng gói gạo
	B2
	09/7/2021

	7
	06/2021
	CTY TNHH CÀ PHÊ HOÀNG GI A BẢO
	381 đường Tua Hai, KP 3, P1, TP Tây Ninh, TN
	Xay và đóng gói cà phê
	B1
	23/4/2021

	8
	03/2021
	Trương Thị Ánh Loan
	10/2 hẻm 7, Võ Thị Sáu, khu phố 6, phường 4, TP Tây Ninh, TN
	Sản xuất đậu hủ
	B1
	29/4/2021

	9
	04/2021
	HKD Trí Phát
	Số 20, hẻm số 2, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh, TN
	Chả lụa, lạp xưởng
	B1
	5/5/2021

	10
	07/2021
	HKD Minh Thủy
	Số 31, ấp Bình Trung, xã Bình Minh, TP Tây Ninh, TN
	Chả lụa, bò viên
	B1
	9/7/2021

	III. HUYỆN GÒ DẦU

	1
	01/2021
	Công ty TNHH Muối tôm Mỹ Liên Food
	ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, TN
	Muối ớt chay, muối ớt tôm
	B1
	12/01/2021

	2
	473/2021
	HKD muối tôm Quốc Thắng
	Số 246, tổ 14, ấp Trâm Vàng I, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, TN
	Muối ớt tôm, chay
	B1
	29/3/2021

	3
	468/2021
	HKD đậu hủ Bắc Ninh
	Kiost số 3, chợ Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, TN
	Đậu hũ
	B1
	29/3/2021

	4
	688/2021
	Nguyễn Thế Đông
	Số 633, ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, TN
	Kho đông lạnh thịt
	B1
	28/4/2021

	5
	1224/2021
	Chế biến kỹ nghệ thực phẩm Phú Gia Bảo
	Tổ 13, ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, TN
	SX chao, muối ớt, muối tiêu
	B1
	08/7/2021

	IV. THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

	1
	01/2018
	HKD Cao Thị Thanh Kim Huệ
	Tổ 14, khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, TN
	Thu mua Sữa bò tươi
	B1
	14/01/2021

	2
	03/2021
	Công ty TNHH Thực phẩm Xanh Vina - Chi nhánh Tây Ninh (HKD Vũ Anh Tuấn cũ)
	Số 56, đường Sông Lô, ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, TN
	Thu mua và bảo quản sữa tươi nguyên liệu
	B1
	04/03/2021

	3
	04/2021
	Trần Thị Thủy
	Lộc Trát, Gia Lộc, Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, TN
	Sản xuất nước mắm chay và các loại đồ dùng chay
	B1
	01/04/2021

	4
	06/2021
	Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Miền Đông
	ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, TN
	Nuôi cá tra
	A1
	26/4/2021

	5
	07/2021
	Công ty TNHH BDH Việt Nam
	KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, TN
	Đóng gói trứng gà tươi
	A
	31/5/2021

	V. HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

	1
	02/2021
	Công ty Thanh Bảo Hân
	Ấp Ninh bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, TN
	Giò sống, giò thủ, gà viên, chả lụa, xúc xích gà
	B1
	28/01/21

	2
	03/2018
	Chi nhánh xưởng sản xuất - Công ty TNHH CNTP Hoàng Phát Nghĩa
	Tổ 12, ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, TN
	Sản xuất cà phê hạt, cà phê bột
	B1
	08/02/2021

	3
	01/2021
	HKD Đỗ Trung Hiếu
	Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, TN
	Sản xuất giá đậu
	B1
	03/3/2021

	4
	08/2021
	CTY TNHH MTV TRÀ TÂM LAN
	Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, TN
	Sản xuất trà túi lọc
	A1
	17/5/2021

	5
	09/2021
	CTY TNHH MTV NGUYỄN GIA KHANH
	ấp 2, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, TN
	Sản xuất Nấm đông trùng hạ thảo
	A1
	23/6/2021

	VI. HUYỆN BẾN CẦU

	1
	01/2021
	HKD Huỳnh Lệ Hằng
	 Số 550, khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, TN
	Muối ớt
	B1
	29/3/2021

	2
	02/2021
	Cs sx tàu hủ Trung Kiên
	khu phố 3, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, TN
	Đậu hũ
	B1
	13/4/2021

	3
	03/2021
	Nguyễn Ngọc Tạo
	Ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, TN
	Kho lạnh chuyên cung cấp trâu, bò, heo, gà
	B1
	14/5/2021

	4
	04/2021
	HKD Trần Thị Rồi
	Số 609, ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, TN
	Chả lụa
	 B1
	04/6/21

	VII. HUYỆN TÂN CHÂU

	1
	01/2021
	Cua đồng Tây Ninh
	Số 108, tổ 02, ấp Tân Cường, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, TN
	Chế biến cua đồng
	B1
	26/1/2021

	2
	02/2021
	Kim Tuyến
	xã Tân Đông, huyện Tân Châu, TN
	Chả lụa, chả quế, khô gà, khô bò
	B1
	03/02/2021

	3
	03/2021
	Đại Hương
	Tổ 07, ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, TN
	Bánh ướt - chả lụa

	B1
	25/6/2021

	4
	04/2021
	Phạm Thị Thê
	Tổ 04, ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, TN
	Đậu hũ
	B1
	25/6/2021

	5
	05/2021
	Hộ kinh doanh chả lụa, bánh ướt, bánh cuốn Thanh
	24, tổ 01 ấp Tân Trường xã Tân Hiệp
	Bánh ướt - chả lụa
	B1
	28/6/2021

	6
	06/2021
	Tâm Phúc
	tổ 22, ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, TN
	Cà phê
	B1
	06/7/2021

	7
	07/2021
	Việt Hương
	Số 01, Bà Triệu, Khu phố 3, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, TN
	Nem - chả lụa
	B1
	08/7/2021

	8
	11/2021
	HTX DV TM NN Tân Châu
	Số 25, đường 785, tổ 14, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, TN
	Sản xuất Rau, củ, quả
	B1
	30/8/2021

	9
	
	Nguyễn Thành Long
	tổ 5, ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, TN
	Đậu hủ
	C1
	15/6/2021
(do dịch covid nên cơ sở tạm ngưng hoạt nên không tái thẩm định)

	10
	
	Nghiêm Thị Nguyệt
	tổ 5, ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, TN
	Đậu hủ
	C1
	(15/6/2021
do dịch covid nên cơ sở tạm ngưng hoạt nên không tái thẩm định)

	VIII. HUYỆN TÂN BIÊN

	1
	01/2021
	HKD Cơ sở Toàn
	Ấp Gò Đá, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, TN
	Đậu hũ
	B1
	08/02/2021

	IX.  HUYỆN CHÂU THÀNH

	1
	01/2021
	HKD sản xuất hạt điều Thảo Vân
	Tổ 53/52 ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, TN
	Chế biến điều
	B1
	04/6/2021




